27. XÂY DỰNG KỸ NĂNG XÃ HỘI ĐANG CHỚM NỞ CỦA BÉ


Nhiều phụ huynh rất coi trọng việc con họ biết chơi cùng và thích chơi cùng các trẻ khác. Đặc biệt nếu họ là những người thích giao du và hòa đồng, họ sẽ thật đau lòng khi thấy con mình đơn độc và cô lập. Có lẽ họ sẽ có cảm giác là con mình “cảm thấy cô đơn” và cảm giác của từ “cô đơn” không phải là cảm xúc họ muốn con mình trải qua.

Khi chúng ta ngồi nghĩ xem ai là người chúng ta muốn dành thời gian để giao lưu với, thường chúng ta sẽ chọn được ở bên những người làm chúng ta thích. Những người đó làm ta thích vì họ cũng thích làm những việc ta thích, nói những chủ đề ta ưa. Họ có thể tán dương ta, hỗ trợ khi ta cần, hoặc đem lại hứng thú cho ta bằng những cách khác nữa. Chúng ta cũng làm điều đó đối với họ. Thường, chúng ta không chọn ở bên những người chúng ta ghét hay nghiêm khắc. Chúng ta có thể chấp nhận làm việc cùng hoặc tham gia cùng vào các tổ chức với những người chúng ta không thích, nhưng nếu không buộc phải như vậy, chúng ta sẽ không muốn gần họ. Trong trường hợp này, tính hấp dẫn của hoạt động hay công việc có thể bù đắp cho sự “khó ưa” của người đó. Đôi khi, những người ban đầu ta thấy “đáng ghét” lại trở nên hấp dẫn sau một thời gian đủ dài “gắn kết” họ với các điều kiện củng cố/khích lệ chúng ta.

Nếu chúng ta đã thông suốt nguyên nhân tại sao chúng ta kết giao và làm thân với ai, chúng ta sẽ nhìn ra được cách dạy bé “các kỹ năng xã hội”.  Bước quan trọng đầu tiên là phải gắn kết các trẻ khác với hứng thú của bé/ vật củng cố. Đây cũng là cách để ta dạy bé chịu giao lưu với người lớn. Chúng ta phải tìm ra kích thích nào (chạm vào người, âm thanh, chuyển động, vị và hình ảnh) bé thích và làm vậy cho bé mà không chờ bé đáp lại. (Củng cố hành vi/phần thưởng vô điều kiện).

Vấn đề là trẻ khác có thể không thích và cũng không đủ kỹ năng để tạo ra những tác nhân củng cố vô điều kiện này. Thực tế, bản chất thường thấy của trẻ là thích ồn ào, hiếu động, ngổ ngáo và rất khó lường. Bé thường thích coi mình là “trung tâm vũ trụ” và thích nhận hơn là cho. Hành vi vốn dĩ trẻ con này có thể khiến bé tự kỷ cảm thấy ghét trẻ khác do khác biệt về giác quan cảm nhận. Trong trường hợp này, việc bị buộc phải ở cùng với những trẻ phát triển bình thường trong thời gian dài có thể làm cho bé gắn kết các trẻ khác với những tình huống đáng ghét hoặc hình phạt, làm cho việc dạy kỹ năng xã hội trở nên khó hơn.

Kỹ năng kết giao không phù hợp có thể làm gia tăng những hành vi tự kích thích ngoài việc làm cho trẻ lảng tránh các trẻ phát triển bình thường khác. Cần ghi nhớ là bé tự kỷ có thể cảm thấy bị tổn thương nếu kích thích quá độ các giác quan cảm nhận của bé. Khi bé cảm thấy tổn thương, những hành vi tự kích thích sẽ có xu hướng gia tăng để chống lại sự quá tải này. Như chúng ta đã biết, hành vi tự kích thích bản thân chúng đã làm cho bé thích. Bé càng làm nhiều các hành vi này, thì bé sẽ càng có xu hướng lặp lại trong tương lai. Vì vậy không được để trẻ “ngồi tự kích thích mình” trong lớp học, bỏ mặc tất cả những gì đang diễn ra xung quanh bé. Trong mắt những người chưa có kiến thức về lĩnh vực này, bé có vẻ rất biết tự giải khuây, tuy nhiên, đối với những người đã biết rồi, họ có thể phân biệt đâu là hành vi “tự kích thích” và đâu là chơi một mình.

Khi đó, chúng ta phải làm gì? Có nên để bé cô lập nếu việc chơi với trẻ khác làm bé khó chịu không? Theo tôi không nhất thiết phải làm như vậy và cần xác định nên thay đổi môi trường như thế nào để có thể dần dần giúp bé tự kỷ bớt nhạy cảm với môi trường. Mục tiêu của chúng ta không phải là cách ly xã hội mà là giúp bé dần dần chấp nhận môi trường và học cách vui vẻ chơi với trẻ khác. Trước mắt, hãy gắn kết một trẻ với hứng thú của bé trong những lần chơi chung hoặc trong những bối cảnh có sắp đặt và kiểm soát kỹ lưỡng.

1. Thay đổi
Tìm xem ta có thể thay đổi môi trường theo cách nào để bé thoải mái hơn. Dưới đây là một số gợi ý: Nếu bé nhạy cảm với một số loại ánh sáng, thì nên thay đổi ánh sáng. Các trung tâm có cho phép các bé được chuyển từ trung tâm này sang trung tâm khác không, hay có giới hạn nào về số lượng bé ở một trung tâm không? Thường thì càng ít trẻ thì bé càng dễ thích nghi. Việc giới hạn số lượng trẻ được dùng gậy hoặc dụng cụ khác cũng có thể hữu ích. Trong thời gian sinh hoạt nhóm, có lẽ nên cho bé ngồi xa nhóm nếu bé thấy khó chấp nhận cự ly “gần” như vậy. Nếu thời gian chuyển tiếp có thể làm bé nhầm lẫn và trở nên khó điều khiển, ta nên để bé chuyển trước hoặc sau trẻ khác. Mỗi bé cần những thay đổi khác nhau vì các bé tự kỷ có thể và không thể chấp nhận/chịu đựng những điều khác nhau.

Đáng tiếc là bé không thể nói cho ta biết bé không thích điều gì, vì thế chúng ta chỉ có thể suy luận từ hành vi của bé trong các tình huống trước đây. Chúng ta không muốn đặt bé vào tình huống bé không thích, nhưng cũng phải cẩn thận không khuyến khích những hành vi xấu bằng cách loại bỏ các tình huống bé ghét khi bé có hành vi xấu (khuyến khích hành vi tiêu cực). Vì vậy, tốt hơn là nên lập kế hoạch trước để tránh các tình huống bé không thích chứ không nên phản ứng sau khi bé “cho ta biết” bé không thích bằng cách duy nhất bé biết.

2. Giúp bé bớt nhạy cảm
Để bé bớt phản ứng với môi trường lớp học có nhiều bạn, hãy đưa bé vào phòng học trong thời gian thật ngắn, thưởng/khích lệ/tạo hứng thú cho bé thật nhiều trước khi trẻ có dấu hiệu “buồn chán”, và cho trẻ rời lớp ngay sau khi thưởng. Khi bé đã bắt đầu quen với môi trường mới này, tăng dần thời gian ở lớp lên. Thông thường, việc đem những thứ bé thích vào lớp để gắn kết môi trường học với ý thích của bé rất có tác dụng. Nhiều phụ huynh nghiệm thấy nên đến lớp khi không có các bạn khác. Bé và bố mẹ sẽ chơi ở lớp những đồ chơi bé thích và cho bé thật nhiều phần thưởng bé thích. Khi đã gắn kết “nơi học” với hứng thú của bé, bé sẽ dễ chấp nhận môi trường lớp học hơn khi các bạn khác đến.

3. Gắn kết
Để gắn hứng thú của bé với một bạn chơi, tốt nhất nên có sự có mặt của một trẻ khác. Có thể chọn một trẻ lớn hơn bé một chút để giúp ta dạy bé. Một số trẻ rất thích được làm “người giúp cô” và sẽ vui vẻ đảm nhận vai trò này. Cần thưởng/khuyến khích những trẻ đã tham gia. Đầu tiên, hãy để trẻ bình thường mang những thứ trẻ thích tới mà không cần phải yêu cầu. Rủ cả bé và trẻ bình thường chơi trò bé thích. Cho trẻ bình thường biết bé thích và không thích những gì khi nói chuyện, vuốt ve, và chơi đùa, v.v. và động viên trẻ bình thường lưu ý những điều này khi chơi với bé.

Hãy chọn một hoặc hai trẻ tham gia trong lớp nếu bé hòa nhập trong một lớp bình thường. Nếu bé học lớp biệt lập, hãy chọn một trẻ cùng bậc trong trường. Có thể trước toàn lớp, thưởng một số trẻ vì hoàn thành công việc hoặc có hành vi phù hợp bằng cách cho trẻ được tham gia. Hãy nhớ động viên khuyến khích trẻ bình thường thật “hậu hĩnh”.

Bằng cách này, chẳng mấy chốc mà các trẻ bình thường trong lớp sẽ tìm cách để trở thành “người bạn đặc biệt”! Hình thức “hòa nhập ngược” này thường có tác dụng với bé khó chấp nhận các môi trường khác nhau hoặc nơi đông người.

Các giáo viên có thể giúp bạn chọn trẻ phù hợp nhất để làm việc này. Hãy nói chuyện với cha mẹ của trẻ bạn chọn trước khi nói chuyện với trẻ.  Mặc dù một số cha mẹ có thể lo ngại có đảo lộn mà họ không thấu hiểu, phần đông cha mẹ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Hãy cho họ biết cái lợi cho cả trẻ bình thường và cho con bạn. Hãy cho phụ huynh đó biết rằng giáo viên gợi ý chọn con họ bởi vì thái độ nhiệt tình giúp đỡ của con họ và ghi nhận rằng thái độ này là do cha mẹ đã truyền cho con họ giá trị của lòng nhiệt thành sẵn sàng giúp đỡ! Hãy đề nghị gặp gỡ cha mẹ trẻ trước một thời gian và tạo cơ hội để họ gặp con bạn. Cho họ những thông tin chung về tự kỷ và tình trạng cụ thể của con bạn. Đôi khi, công chúng hiểu rất sai lệch về bản chất của tự kỷ và mỗi bé một khác nên họ không “hiểu” con bạn chỉ dựa trên thông tin từ các phương tiện truyền thông. Người ta thường sợ nhất những gì họ không hiểu hết nên bạn càng cung cấp nhiều thông tin, thì càng ít khả năng cha mẹ trẻ tỏ ra lo ngại.

Trẻ bình thường tham gia trợ giúp như vậy sẽ trở nên vô cùng tự tin và tự hào khi giúp đỡ người khác. Hơn nữa, đây cũng là bước đầu tiên để trẻ hiểu tại sao mỗi người đều là một cá nhân khác biệt. Khi đó, việc thuyết phục cha mẹ và giáo viên về tầm quan trọng phải hiểu và nhận thức được sự khác biệt giữa chúng ta sẽ trở nên dễ dàng! Trẻ bình thường sẽ giúp bé ở lớp, trong căng-tin hoặc ở sân chơi. Ví dụ, trẻ có thể thông báo cho bạn khác hoặc cho giáo viên rằng bé “không thích tiếng động lớn” hoặc không cần“nghỉ giải lao”. Điều này rất có ích cho lớp học vì giáo viên thường có rất nhiều việc cần phải chú ý nên có thể không “điều chỉnh” theo được tất cả các nhu cầu đặc biệt của bé. Càng có nhiều người ý thức và để ý đến hành vi của bé, thì chúng ta càng dễ loại bỏ được các vấn đề trước khi bé “ăn vạ”! Những mối quan hệ bạn bè duy trì lâu dài và nhanh chóng thường được hình thành khi trẻ cùng trưởng thành, tạo cơ hội cho bé có cơ hội để tham gia các hoạt động xã hội như sinh nhật hoặc những buổi đi chơi chung.

4. Yêu cầu 
Một khi bé tự kỷ chịu tiếp cận bạn bè vì hứng thú, hãy dạy cho trẻ bình thường biết cách nhắc bé yêu cầu thứ bé thích. Hãy dạy cho trẻ cách nhắc chuẩn xác và luyện tập với trẻ. Hãy động viên khuyến khích trẻ nhắc đúng cách.

Trẻ có thể học rất nhanh và trở thành giáo viên cừ khôi! Những yêu cầu ban đầu nên là những thứ trẻ thích nhất và nên tạo thật nhiều tình huống trong thời gian ở trường.

Ví dụ, để trẻ bình thường mang đồ ăn nhẹ khi đến bữa phụ và mang đồ chơi khi đến giờ chơi.

Đối với bé “mới chịu” hoặc mới bắt đầu quen ở bên trẻ khác, quá trình học  kết giao nên diễn ra từ từ. Mặc dù mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bé có khả năng học trong cùng môi trường giống trẻ khác, nhưng cần chắc rằng bé chịu chấp nhận môi trường đó và có thể học trong môi trường đó.

Nếu không thể đưa bé dần dần vào môi trường lớp học, thì kinh nghiệm của phụ huynh là nên bắt đầu quá trình này ở lớp học có hoạt động trẻ thích.

Ví dụ, bé thích âm nhạc có thể hòa nhập tốt ở lớp học nhạc, còn bé thích vận động có thể tham gia lớp thể dục.
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